
HS làm bài ra giấy đến thứ 7 nộp  ( đây là đề thi thử chuẩn bị kiểm tra 45 phút thi tập chung lấy điểm hệ số 2 đề nghị HS tích cực làm bài)
ĐỀ KIỂM TRA THỬ CHƯƠNG 3 ĐẠI SỐ 9

ĐỀ 0
Bài 1: 
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Bài 2: Giải hệ phương trình   
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Bài 2: Giải toán bằng cách lập hệ phương trình   (3đ)

Tính độ dài hai cạnh góc vuông của một tam giác vuông, biết rằng nếu tăng mỗi cạnh thêm   5cm thì  diện tích tam giác đó sẽ tăng thêm 125 cm2 và nếu một cạnh giảm đi 3 cm. cạnh kia giảm đi 2 cm thì diện tích tam giác giảm đi  52 cm2     

ĐỀ 01.

Bài 1: Cho hệ phương trình 
[image: image5.wmf]32

251

mxy

xy

-=

ì

í

+=

î


a/Giải hệ phương trình với m = 
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b/Với giá trị nào của m thì hệ phương trình trên vô nghiệm.

Bài 2: Viết phương trình đường thẳng y = ax + b đi qua hai điểm A(2; 5) và B(–1; –4)

Bài 3: Hai vòi nước cùng chảy vào một cái hồ không có nước và làm đầy hồ sau 12 giờ. Nếu để hai vòi cùng chảy sau 8 giờ, khoá vòi 1, vòi 2 chảy sau 10 giờ thì đầy hồ nước. Hỏi nếu một mình, mỗi vòi chảy đầy hồ trong bao lâu ?
ĐỀ 02.

Bài 1: Cho hệ phương trình 
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a/ Giải hệ phương trình với m = 
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b/ Với giá trị nào của m thì hệ phương trình trên vô nghiệm.

Bài 2: Viết phương trình đường thẳng y = ax + b đi qua hai điểm A(1; 2) và B(–2; –7)

Bài 3: Hai vòi nước cùng chảy vào một cái hồ không có nước và làm đầy hồ sau 12 giờ. Nếu để hai vòi cùng chảy sau 10 giờ, khoá vòi 1, vòi 2 chảy sau 5 giờ thì đầy hồ nước. Hỏi nếu một mình, mỗi vòi chảy đầy hồ trong bao lâu ?

ĐỀ 03

Bài 1: Giải hệ phương trình sau 
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b/
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Bài 2: Cho hệ phương trình : 
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a/ Giải hệ khi m = 2.

b/ Tìm m để hệ phương trình vô nghiệm.

Bài 3: Một sân trường hình chữ nhật có chu vi là 420m. Biết rằng ba lần chiều rộng hơn hai lần chiều dài là 30m. Hãy tìm chiều dài và chiều rộng của sân trường.

ĐỀ 04

Bài 1: (2,5 điểm) Cho phương trình 2x + y = 5  (1)

Viết công thức nghiệm tổng quát của phương trình (1) và biểu diễn hình học tập nghiệm của nó.

Bài 2: (2 điểm) Cho hệ phương trình  (I) 
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tìm k để hệ (I) có nghiệm (2; 1).

 Bài 3: (2 điểm).  Giải hệ phương trình sau bằng phương pháp thế: 
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Bài 4:  (3,5 điểm) Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình:

Tìm hai số tự nhiên, biết rằng tổng của chúng bằng 28 và nếu lấy số lớn chia cho số bé thì được thương là 3 và số dư là 4.

ĐỀ 05

Bài 1: Giải hệ phương trình sau:
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c/ 
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Bài 2: Cho hệ phương trình 
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a/ Giải hệ phương trình với m = 1.

b/ Với giá trị nào của m thì hệ phương trình trên có 1 nghiệm duy nhất.

Bài 3: Hai số hơn kém nhau 11 đơn vị. Nếu chia số nhỏ cho 5 và chia số lớn cho 4 thì được thương thứ nhất kém hơn thương thứ hai là 4 đơn vị . Tìm hai số đó. 

ĐỀ 06

Bài 1: Giải hệ phương trình sau:
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Bài 2: Cho hệ phương trình: 
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a/ Giải hệ phương trình với m = 1

b/ Tìm giá trị của m để hệ phương trình trên có một nghiệm duy nhất? Vô nghiệm?

Bài 3: Lập phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm A(2; 3), B(3; 2)

Bài 4: Giải bài toán sau bằng cách lập hệ phương trình:

Trong kì thi học kì I, số thí sinh khối 9 được chia như nhau ở các phòng thi, nếu tăng thêm 4 phòng thi nữa thì số thí sinh trên một phòng thi bớt đi 8 thí sinh, nếu giảm đi 2 phòng thi thì số thí sinh trên mỗi phòng tăng thêm 8 thí sinh. Hỏi khối 9 có bao nhiêu học sinh.

ĐỀ 07

Bài 1: Giải hệ phương trình sau:
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Bài 2: Cho hệ phương trình: 
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 với giá trị nào của m, n thì hệ:
a/ Vô nghiệm ?
b/ Vô số nghiệm ?

c/ Có một nghiệm duy nhất ?

Bài 3: Lập phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm A(1; 3), B((1; (1)

Bài 4: Giải bài toán sau bằng cách lập hệ phương trình:

Hai lớp 9A1 và 9A2 có 68 học sinh. Nếu chuyển 13 em từ 9A1 sang 9A2 thì học sinh 9A1 bằng 
[image: image21.wmf]5
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 số học sinh 9A2. Hỏi số học sinh mỗi lớp lúc đầu ?
ĐỀ 08

Bài 1: Giải hệ phương trình sau:
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Bài 2: Cho hệ phương trình: 
[image: image23.wmf]2

21

xmy

xyn

-=

ì

í

-=-

î

 với giá trị nào của m, n thì hệ:

a/ Vô nghiệm ?

b/ Vô số nghiệm ?

c/ Có một nghiệm duy nhất ?

Bài 2: Lập phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm A(1; 2), B(0; 5)

Bài 3: Giải bài toán sau bằng cách lập hệ phương trình:

Quãng đường AB gồm một đoạn lên dốc dài 4km và một đoạn xuống dốc dài 5km. Một người đi xe từ A đến B hết 40 phút và từ B về A hết 41 phút (vận tốc không đổi). Tính vận tốc lúc lên dốc và vận tốc lúc xuống dốc ?

ĐỀ 09

Bài 1: Với giá trị nào của a và b để hệ phương trình  :        
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có nghiệm ( x ; y ) = (  2 ; 4  )      .           

Bài 2: Xác định a và b để đồ thị của hàm số y=ax+b đi qua hai điểm    A(1 ; 3)  và 

B ( 2 ; 7 ).
Bài 3: Giải toán bằng cách lập hệ phương trình   

Một chiếc xe tải đi từ A đến B, quãng đường dài  265  km.Sau khi xe tải xuất phát  3   giờ,một chiếc xe khách  bắt đầu đi từ B về A và gặp xe tải sau khi đã đi được 2 giờ.Tính vận tốc mỗi xe, biết rằng mỗi giờ xe khách đi nhanh hơn xe tải 10  km

ĐỀ 10

Bài 1:  Giải các hệ phương trình sau:
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Bài 2:  Giải các hệ phương trình sau:
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Bài 2: (4điểm) Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình:

Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi 46 mét, nếu tăng chiều dài 5 mét và giảm chiều rộng 3 mét thì chiều dài gấp 4 lần chiều rộng . Hỏi kích thước khu vườn đó là bao nhiêu ?

ĐỀ 11

Bài 1:
  a /
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Bài 2: Xác định a và b để đồ thị của hàm số y=ax+b đi qua hai điểm    M( 2 ; 8) 

 và N ( -3 ; -12 ) .  

Bài 3: Tìm a và b để hai đường thẳng (d1): 2ax -b y = 2

                                                (d2): bx+4ay = 20

cắt nhau  tại điểm M ( 4 ; 2)                                                                     
Bài 4: Giải toán bằng cách lập hệ phương trình 

 Tính độ dài hai cạnh góc vuông của một tam giác vuông, biết rằng nếu tăng mỗi cạnh thêm   5cm thì  diện tích tam giác đó sẽ tăng thêm 125 cm2 và nếu một cạnh giảm đi 3 cm. cạnh kia giảm đi 2 cm thì diện tích tam giác giảm đi  52 cm2     

ĐỀ 12

Bài 1: Giải các hệ phương trình sau:
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Bài 2 :  Giải hệ phương trình : a/
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Bài 3 : Một sân trường hình chữ nhật có chu vi là 420m. Biết rằng ba lần chiều rộng hơn hai lần chiều dài là 30m. Hãy tìm chiều dài và chiều rộng của sân trường.

Bài 4: Tìm hai số tự nhiên, biết rằng tổng của chúng bằng 28 và nếu lấy số lớn chia cho số bé thì được thương là 3 và số dư là 4.

Bài 5: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi là 44m. Tính diện tích của mảnh vườn đó, biết rằng ba lần chiều rộng lớn hơn chiều dài là 10m.
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